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	BỘ TƯ PHÁP 
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	–––––
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:    /2013/TT-BTP
	
	––––––––––––––––––––––

	
	
	Hà Nội, ngày    tháng   năm 2013


THÔNG TƯ

 Hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới 
trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý 



Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người ngày 29 tháng 3 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới; 

Căn cứ Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới;

Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Nghị định 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn về bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý như sau:
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh (sửa đổi, bổ sung Điều 1 cũ)
Thông tư này hướng dẫn về bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và  hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng (sửa đổi, bổ sung Điều 2 cũ)

1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (sau đây gọi tắt là Trung tâm), Chi nhánh của Trung tâm (sau đây gọi tắt là Chi nhánh).
2. Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý là công ty luật, văn phòng luật sư và các trung tâm tư vấn pháp luật thuộc tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là đoàn thể chính trị - xã hội) đã đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.
3. Người thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm: 
a) Trợ giúp viên pháp lý; 

b) Cộng tác viên trợ giúp pháp lý; 
c) Luật sư, tư vấn viên pháp luật làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

4. Người được trợ giúp pháp lý và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.

5. Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chủ quản của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý trong quá trình quản lý đối với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

Điều 3. Mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý (mới)
1. Xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, hạn chế đến mức thấp nhất những rào cản trong tiếp cận, thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý vì yếu tố giới.

2. Tạo cơ hội bình đẳng như nhau giữa nam và nữ trong tiếp cận tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý; phát triển nguồn nhân lực thực hiện trợ giúp pháp lý, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện (sửa đổi, bổ sung Điều 3 cũ)
1. Nam, nữ bình đẳng trong tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.

2. Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới trong trợ giúp pháp lý.

3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý không bị coi là phân biệt đối xử về giới.

4. Chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ, hỗ trợ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân của tội phạm buôn bán phụ nữ và trong một số hoàn cảnh đặc biệt không bị coi là phân biệt đối xử về giới. 

5. Bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực thi pháp luật về trợ giúp pháp lý, trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý. 

6. Thực hiện bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 5. Nguyên tắc xử lý hành vi vi phạm (sửa đối, bổ sung Điều 4 cũ)
1. Mọi hành vi phân biệt đối xử trên cơ sở giới đều phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, nhanh chóng, công khai và đúng pháp luật.
2. Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý không tuân thủ các quy định về bảo đảm bình đẳng giới và có hành vi phân biệt đối xử trên cơ sở giới thì căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
3. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi phân biệt đối xử trên cơ sở giới của cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng trong vụ việc cụ thể.
Điều 6. Nội dung bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý (mới)
1. Bảo đảm về nguồn nhân lực thực hiện trợ giúp pháp lý.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý tiếp cận với trợ giúp pháp lý và thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý không vì yếu tố giới.

3. Bảo đảm về bình đẳng giới trong các hoạt động trợ giúp pháp lý.

4. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý hằng năm.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý.

Điều 7. Đánh giá việc bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý (giữ nguyên Điều 5 cũ)
1. Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý là một trong các tiêu chí xếp hạng thi đua khen thưởng của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý.
2. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo dõi việc thực hiện, thống kê, báo cáo và tổ chức đánh giá chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý về bảo đảm bình đẳng giới trên cơ sở Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và mức độ thực hiện các quy định tại Thông tư này.
Chương II

BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ 
THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Điều 8. Nội dung bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ thực hiện trợ giúp pháp lý (mới)
1. Bảo đảm bình đẳng giới trong quy hoạch, xây dựng chức danh, vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng, quản lý, thực hiện chế độ, chính sách đối với lãnh đạo, viên chức và người lao động của Trung tâm; trong quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động của các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

2. Bảo đảm bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

3. Bảo đảm bình đẳng giới trong thu hút, xây dựng, phát triển và sử dụng đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.
Điều 9. Bảo đảm bình đẳng giới trong quy hoạch, xây dựng chức danh, vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng quản lý, thực hiện chế độ, chính sách đối với lãnh đạo, viên chức, người lao động thực hiện trợ giúp pháp lý (xây dựng mới trên cơ sở tách khoản 1 Điều 6 cũ)
1. Khi xây dựng quy hoạch, xác định chức danh, vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng, quản lý chức danh lãnh đạo, viên chức, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm, các phòng chuyên môn và Chi nhánh phải bảo đảm cơ cấu giới hợp lý để có hai giới tham gia đại diện. Ưu tiên thu hút, lựa chọn và sử dụng người có kinh nghiệm về giới.
2. Khuyến khích và có giải pháp ưu tiên, bố trí, sắp xếp việc làm hợp lý và bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết cho viên chức và người lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. 
3. Khuyến khích các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động thuộc quyền quản lý theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.
Điều 10. Bảo đảm bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (sửa đổi, bổ sung Điều 7 cũ)
1. Hằng năm, Trung tâm và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý tổ chức việc quán triệt, tập huấn các quy định pháp luật mới ban hành và kỹ năng làm việc liên quan đến giới và bình đẳng giới.
2. Trung tâm và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người thực hiện trợ giúp pháp lý tự học tập hoặc tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng làm việc về giới và bình đẳng giới; ưu tiên lựa chọn người thực hiện trợ giúp pháp lý là nữ giới, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về giới và bình đẳng giới.
3. Trường hợp nữ giới có điều kiện, tiêu chuẩn ngang bằng như nam giới mà tỷ lệ nữ đang thấp thì ưu tiên lựa chọn nữ giới.
Điều 11. Bảo đảm bình đẳng giới trong thu hút, xây dựng, phát triển và sử dụng đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý (xây dựng mới trên cơ sở tách khoản 2 Điều 6 cũ)
1. Việc xây dựng, phát triển và sử dụng đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý phải bảo đảm cơ cấu giới hợp lý để mỗi cấp (tỉnh, huyện, xã), lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hình thức trợ giúp pháp lý đều có sự tham gia của cả giới nam và nữ phù hợp với yêu cầu về giới và bình đẳng giới.
2. Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm đề xuất các giải pháp thu hút, khuyến khích về tinh thần, vật chất để xây dựng, phát triển và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý phù hợp với yêu cầu về giới và bình đẳng giới.
Điều 12. Xây dựng và thực hiện kế hoạch để bảo đảm mục tiêu bình đẳng giới (giữ nguyên Điều 8 cũ)
1. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm bảo đảm bình đẳng giới trong kế hoạch công tác hàng năm, trong kế hoạch kiện toàn tổ chức và bổ sung đội ngũ cán bộ trợ giúp pháp lý.
2. Quá trình xây dựng kế hoạch, giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch phải sử dụng cán bộ, chuyên gia hoặc cộng tác viên trợ giúp pháp lý có kiến thức và kinh nghiệm về giới tham gia thực hiện.
3. Tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan ở cả hai giới trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới.
Điều 13. Báo cáo kết quả bảo đảm bình đẳng giới (giữ nguyên Điều 9 cũ)
Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý báo cáo cụ thể việc thực hiện bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý định kỳ 06 tháng, hàng năm theo các nội dung sau:
1. Cơ cấu phân chia theo giới số lượng cán bộ lãnh đạo, Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý (luật sư, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên trợ giúp pháp lý khác), các giải pháp cần áp dụng để bảo đảm cân bằng giới trong đội ngũ cán bộ của Trung tâm.
Đánh giá năng lực của người thực hiện trợ giúp pháp lý đối với các vụ việc trợ giúp pháp lý liên quan đến bình đẳng giới để có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp.
2. Kết quả áp dụng các biện pháp cụ thể quy định tại Chương II và Chương III Thông tư này.
3. Đánh giá tỉ lệ người được trợ giúp pháp lý theo giới và chất lượng vụ việc trên cơ sở phân tích số lượt người và các kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý, kết quả khảo sát người được trợ giúp pháp lý qua phiếu điều tra và qua kiểm tra chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
4. Đánh giá những tác động đối với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội, bảo vệ quyền công dân và trong các lĩnh vực có liên quan khác qua kết quả hoạt động bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động trợ giúp pháp lý.
5. Đánh giá cụ thể những giải pháp không còn phù hợp, các nguyên nhân, hạn chế hoặc các vấn đề cản trở việc thực hiện bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý; đề xuất các biện pháp mới bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý, các kiến nghị, đề xuất về sửa đổi, bổ sung pháp luật nói chung.
Chương III

BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI 

TRONG HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Điều 14. Bảo đảm bí mật thông tin của người được trợ giúp pháp lý (giữ nguyên Điều 10 cũ)

1. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bảo đảm bố trí địa điểm phù hợp tiếp người được trợ giúp pháp lý là nữ giới trong các vụ việc liên quan đến tình dục, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục hoặc là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới ở nơi riêng, bảo đảm bí mật, an toàn và khách quan khi cung cấp thông tin và thực hiện trợ giúp pháp lý.
Trong trường hợp người được trợ giúp pháp lý là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân các tội về xâm hại tình dục hoặc tội phạm mua bán người yêu cầu được tiếp riêng, không muốn cho người thứ ba cùng nghe họ trình bày, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm bố trí nơi tiếp riêng phù hợp, tạo cho người được trợ giúp pháp lý cảm thấy yên tâm, tin tưởng để trình bày về vụ việc của họ.
2. Việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng trong các vụ việc tại khoản 1 Điều này phải tuân thủ quy trình giải quyết vụ việc, đồng thời bảo đảm bí mật về vụ việc và các thông tin cá nhân của người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
Điều 15. Công tác thông tin, truyền thông (giữ nguyên Điều 11 cũ)
1. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bảo đảm bố trí thời lượng thích hợp cho các nội dung pháp luật về bình đẳng giới trong quá trình thông tin, truyền thông cho người dân về trợ giúp pháp lý và các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân.

2. Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong hoạt động thông tin, truyền thông về bình đẳng giới, về các vụ việc trợ giúp pháp lý liên quan đến bình đẳng giới theo đúng quy định của pháp luật.

3. Vụ việc về bạo lực trên cơ sở giới chỉ được thông tin công khai khi có sự đồng ý bằng văn bản của người được trợ giúp pháp lý sau khi họ đã được phân tích về hậu quả của việc công khai đó. Nội dung thông tin cần được tóm tắt và lược bỏ những thông tin mang tính nhạy cảm, riêng tư, có khả năng gây bất lợi cho người được trợ giúp pháp lý.
4. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm cung cấp địa chỉ, thông tin về sự hỗ trợ cần thiết từ các cơ quan liên quan, bao gồm cơ quan công an, chính quyền cơ sở, các tổ chức hội, đoàn thể và các dịch vụ hỗ trợ khác như y tế, sức khỏe, kinh tế, tư vấn và các dịch vụ xã hội khác cho người được trợ giúp pháp lý khi cần thiết.

Điều 16. Trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ (sửa đổi, bổ sung Điều 12 cũ)
1. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm cử người thực hiện trợ giúp pháp lý có kiến thức pháp luật phù hợp, có kỹ năng và am hiểu pháp luật về bình đẳng giới thực hiện trợ giúp pháp lý cho phụ nữ là người được trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý, Điều 2 Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và khoản 1, Điều 1 Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

2. Nữ giới là người được trợ giúp pháp lý thuộc một trong các trường hợp sau đây cần được quan tâm đặc biệt để hỗ trợ, giúp đỡ họ trong tiếp cận và thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý:

a) Nạn nhân bị bạo lực gia đình;

b) Nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người;
c) Người bị hại, bị can, bị cáo hoặc các đương sự khác đang trong thời gian mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi;
d) Nạn nhân bị bóc lột sức lao động hoặc bị xâm hại tình dục;
đ) Người dân tộc thiểu số cư trú ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
g) Người khuyết tật hoặc đang bị các bệnh hiểm nghèo;
h) Người có nhu cầu tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.

3. Khi thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bố trí địa điểm tiếp, người thực hiện trợ giúp pháp lý phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm của người được trợ giúp pháp lý, bảo đảm bí mật thông tin, tạo thuận lợi nhất để người được trợ giúp pháp lý tiếp xúc và trình bày, cung cấp thông tin về vụ việc một cách nhanh chóng và thuận tiện; hỗ trợ, tạo điều kiện để người được trợ giúp pháp lý thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, thông tin, phản ánh, kiến nghị về chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trợ giúp pháp lý. 

4. Khi tổ chức các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý tại cơ sở như trợ giúp pháp lý lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, mở lớp học pháp luật chuyên sâu kết hợp tư vấn pháp luật, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cần bố trí thời gian, địa điểm và người thực hiện trợ giúp pháp lý phù hợp để thuận tiện cho người được trợ giúp pháp lý quy định tại khoản 1 và 2 Điều này tiếp cận và thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý.

Điều 17. Bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động tư vấn pháp luật (giữ nguyên Điều 14 cũ)
Đối với vụ việc tư vấn, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm:
1. Cung cấp thông tin cơ bản về pháp luật bình đẳng giới, thông báo các quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, quyền được bảo vệ khi bị bạo lực trên cơ sở giới, quyền được đối xử công bằng và tôn trọng, chú trọng các quyền của nữ giới theo quy định của pháp luật.
2. Tư vấn cho người được trợ giúp pháp lý về các quy định của pháp luật ở lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến vụ việc cũng như những biện pháp liên quan đến vụ việc cần được áp dụng; thu thập thông tin, đưa ra các giải pháp phù hợp để người được trợ giúp pháp lý lựa chọn, trong đó có phân tích các điều luật cụ thể có thể được áp dụng để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của họ trong và sau khi kết thúc việc trợ giúp pháp lý.
3. Giới thiệu người được trợ giúp pháp lý đến các cơ quan, tổ chức có liên quan và các dịch vụ hỗ trợ khác để được trợ giúp.
Điều 18. Bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động tham gia tố tụng (giữ nguyên Điều 15 cũ)
1. Bảo đảm có sự tham gia của Trợ giúp viên pháp lý hoặc Luật sư cộng tác viên là nữ hoặc người có kỹ năng trợ giúp pháp lý, có kiến thức về giới thực hiện bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý là nữ giới.
2. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm gặp trực tiếp, tìm hiểu nhân thân, điều kiện, hoàn cảnh của người yêu cầu trợ giúp pháp lý, xác minh, thu thập thông tin, bảo quản chứng cứ, chuyển giao chứng cứ và có mặt tại phiên toà; giải thích cho người được trợ giúp pháp lý về điều luật áp dụng, trình tự, thủ tục pháp luật, trong đó có các quy định riêng của pháp luật đối với nữ giới; thảo luận với người được trợ giúp pháp lý về các biện pháp cần áp dụng ở từng giai đoạn tố tụng và giúp người được trợ giúp pháp lý tự lựa chọn cách giải quyết phù hợp nhất.
3. Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm giúp người được trợ giúp pháp lý ổn định tâm lý hoặc yêu cầu Tòa án xét xử kín nhằm bảo đảm yêu cầu giữ bí mật cho nạn nhân, sử dụng người hỗ trợ tại tòa để giúp họ chứng thực lời khai, tránh việc liên hệ giữa nạn nhân với người có hành vi vi phạm trong trường hợp nạn nhân bị kích động hoặc bị đe dọa đến danh dự và tính mạng của họ.
Điều 19. Bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động đại diện ngoài tố tụng (giữ nguyên Điều 16 cũ)
1. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm gặp gỡ, tìm hiểu thông tin, phân tích các yêu cầu, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để thống nhất với người được trợ giúp pháp lý về phương án giải quyết vụ việc.
Người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm giải thích cho người được trợ giúp pháp lý hiểu đầy đủ về các thuật ngữ, các quyết định và hình thức văn bản mà họ đã thỏa thuận; các quyền và nghĩa vụ của họ liên quan tới giải quyết vụ việc, quyền được tôn trọng và quyền không đồng ý phương án giải quyết vụ việc trong quá trình thương lượng.
2. Đối với vụ việc bị bạo lực trên cơ sở giới, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm đề nghị áp dụng hoặc hủy bỏ các biện pháp bảo vệ, thương lượng, hoà giải nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.
Điều 20. Bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý (giữ nguyên Điều 17 cũ)
1. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý chú trọng thu hút nữ giới tham gia sinh hoạt, đặc biệt nữ giới là người dân tộc thiểu số do rào cản ngôn ngữ, nữ giới thuộc nhóm yếu thế (người khuyết tật, người già cô đơn, nông dân nghèo, người giúp việc gia đình…) và tại các địa bàn có nguy cơ cao về mua bán người hoặc thường xảy ra bạo lực gia đình.
2. Có định hướng lựa chọn cả hai giới làm thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Các thành viên này được tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật về bình đẳng giới.
3. Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý căn cứ vào nhu cầu ở địa bàn tổ chức sinh hoạt chuyên sâu về nội dung pháp luật bình đẳng giới, pháp luật về hôn nhân và gia đình, về bạo lực gia đình, về nạn mua bán người, pháp luật về quyền tài sản và các quyền của nữ giới; lồng ghép tư vấn cho các đối tượng là nạn nhân bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình và người chuẩn bị kết hôn về nội dung bình đẳng giới trong các đợt sinh hoạt pháp luật định kỳ.
4. Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý bảo đảm sự tham gia bình đẳng của nam giới và nữ giới trong các đợt sinh hoạt Câu lạc bộ.

Điều 21. Bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý lưu động (mới)
1. Khi tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm bảo đảm có sự tham gia của cả nam và nữ trong đoàn cán bộ đi trợ giúp pháp lý lưu động; cử người thực hiện trợ giúp pháp lý có chuyên môn về giới tham gia để thực hiện trợ giúp pháp lý.

2. Căn cứ vào kết quả khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý lựa chọn địa điểm, thời gian, phương thức thực hiện phù hợp với đặc điểm giới tính, tâm lý, phong tục tập quán tại địa phương nhằm tạo điều kiện cho giới ít được tiếp cận với trợ giúp pháp lý tham gia và thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý.

3. Trong quá trình trợ giúp pháp lý lưu động cần bố trí người tiếp, tổ chức các bàn tiếp, nơi tiếp riêng khi người được trợ giúp pháp lý thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 16 hoặc có liên quan đến vấn đề giới và bình đẳng giới.
Điều 22. Bảo đảm bình đẳng giới trong các hoạt động trợ giúp pháp lý khác (giữ nguyên Điều 18 cũ)
1. Việc hòa giải các vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện trên cơ sở người thực hiện trợ giúp pháp lý phân tích cho các bên hiểu được bản chất vụ việc, quyền, nghĩa vụ của các bên trong vụ việc, bao gồm các quyền và nghĩa vụ bảo đảm bình đẳng giới, các đối tượng có liên quan, các hậu quả pháp lý có khả năng phát sinh.
2. Trong các trường hợp cần thiết, người thực hiện trợ giúp pháp lý về thủ tục hành chính, khiếu nại, kiến nghị về việc thi hành pháp luật và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật cũng lồng ghép bình đẳng giới để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp khi các quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý bị xâm hại do có sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới.
Điều 23. Phối hợp thực hiện các vụ việc bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý (giữ nguyên Điều 19 cũ)
1. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức tư vấn, các địa chỉ tin cậy, các cơ sở hỗ trợ ban đầu, hỗ trợ khẩn cấp, thực hiện việc chuyển tuyến nhằm bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới. Xây dựng kế hoạch phối hợp, bảo đảm thông tin nhiều chiều giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong giới thiệu nạn nhân, hướng dẫn nạn nhân yêu cầu hỗ trợ ban đầu đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và đến các cơ quan, tổ chức có liên quan để được giúp đỡ theo quy định.
2. Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, nếu phát hiện có các dấu hiệu tội phạm, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm chuyển vụ việc sang các cơ quan có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, cử người tham gia tố tụng và đề nghị cơ quan công an có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho nạn nhân.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 24. Kinh phí thực hiện (giữ nguyên Điều 20 cũ)
Kinh phí cho các hoạt động bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý được bảo đảm từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm hàng năm, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác hoặc nguồn hỗ trợ từ Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam cho mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới.
Trung tâm có trách nhiệm dự kiến mức kinh phí hoạt động của Trung tâm hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và về Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam.
Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (giữ nguyên Điều 21 cũ)
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp xác lập các điều kiện cần thiết theo quy định để bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý, tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và khen thưởng theo quy định.
Điều 26. Trách nhiệm của Cục Trợ giúp pháp lý (giữ nguyên Điều 22 cũ)
Cục Trợ giúp pháp lý giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Quán triệt, hướng dẫn, thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, tập huấn chuyên sâu các điều ước quốc tế về bình đẳng giới mà Việt Nam là thành viên, các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.

2. Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý trên toàn quốc.
3. Tập hợp, đề xuất các giải pháp bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý.
4. Đề xuất khen thưởng các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp có các thành tích xuất sắc trong việc bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý.
5. Kiểm tra, thanh tra, đề xuất xử lý vi phạm trong việc tuân thủ chế độ, chính sách bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
6. Bố trí cán bộ chuyên trách giúp Cục theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Thông tư này.
Điều 27. Trách nhiệm của Sở Tư pháp (giữ nguyên Điều 23 cũ)
Sở Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm:
1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra việc bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý ở địa phương.
2. Xây dựng, ký kết chương trình phối hợp với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan để tập huấn về tư vấn pháp luật, về hoà giải vụ việc và triển khai các hoạt động bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội hướng dẫn các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý; thực hiện quản lý nhà nước trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện và tổ chức khen thưởng, xử lý vi phạm theo quy định.
Điều 28. Trách nhiệm của Trung tâm (giữ nguyên Điều 24 cũ)
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, Trung tâm có trách nhiệm:
1. Tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp về tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý tại Trung tâm, Chi nhánh và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý theo quy định của Thông tư này có hiệu quả và chất lượng.
2. Bảo đảm bình đẳng giới trong đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên trợ giúp pháp lý khi triển khai các hoạt động tăng cường năng lực về trợ giúp pháp lý.
3. Xây dựng kế hoạch và cơ chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện có hiệu quả các yêu cầu về bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý.
4. Triển khai lồng ghép bình đẳng giới trong các hoạt động nghiệp vụ cụ thể để bảo đảm bình đẳng giới theo quy định của Thông tư này.
5. Tổng hợp, thống kê số liệu và thực hiện báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất trong báo cáo hoạt động của Trung tâm với Cục Trợ giúp pháp lý và Sở Tư pháp theo quy định của Thông tư này.
Điều 29. Trách nhiệm của đoàn thể chính trị - xã hội (giữ nguyên Điều 25 cũ)
1. Các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội có trách nhiệm phối hợp tạo điều kiện để các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý trực thuộc thực hiện các quy định tại Thông tư này.
2. Chỉ đạo các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện việc tổng hợp, thống kê số liệu và báo cáo kết quả định kỳ 06 tháng, hàng năm về Sở Tư pháp và tổ chức chủ quản.
Điều 30. Điều khoản thi hành (sửa đổi, bổ sung Điều 26 cũ)
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng    năm    . Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý.

Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để xem xét, hướng dẫn./.
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